
CÔNG BỐ NỘI DUNG ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP MỚI

2. Mã số doanh nghiệp: 

4. Địa chỉ trụ sở chính: 

Số nhà 9 ,ngách 15 ,Ngõ 444 ,Phố Đội Cấn, Phường Cống Vị, Quận Ba Đình, Thành 
phố Hà Nội, Việt Nam

13/11/20233. Ngày thành lập: 

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ PHÁT TRIỂN DỊCH VỤ THANH TRÀ

0110540223

STT Tên ngành Mã ngành

1. Đại lý, môi giới, đấu giá hàng hóa
Chi tiết: Đại lý bán hàng hóa. Môi giới mua bán hàng hóa 
(Không bao gồm đấu giá)

4610

2. Bán buôn thực phẩm 4632

3. Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình
Chi tiết: 
Bán buôn nước hoa, hàng mỹ phẩm và chế phẩm vệ sinh.
Bán buôn dung dung dịch, hóa chất (Điều 32 Luật Dược 2016)
Bán buôn trang thiết bị y tế (Chương VI – NĐ 98/2021/NĐ-CP 
về Quản lý mua bán trang thiết bị y tế)

4649(Chính)

4. Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác
Chi tiết: Bán buôn máy móc, thiết bị y tế (Chương VI – NĐ 
98/2021/NĐ-CP về Quản lý mua bán trang thiết bị y tế)

4659

5. Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan
Chi tiết:
Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan
Bán buôn khí đốt và các sản phẩm liên quan: khí dầu mỏ, khí 
butan, propan đã hóa lỏng

4661

6. Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu
Chi tiết: Bán buôn vật tư, dụng cụ, trang phục, phương tiện, đồ 
dùng, trang thiết bị ngành bảo hộ lao động.

4669

7. Dịch vụ đóng gói 8292

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ PHÁT TRIỂN 
DỊCH VỤ THANH TRÀ
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: THANH TRA SERVICES DEVELOPMENT 
AND TRADING COMPANY LIMITED
Tên công ty viết tắt: 

1. Tên công ty

5. Ngành, nghề kinh doanh:

Điện thoại: 0872036590
Email:

Fax:
Website:
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8. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được 
phân vào đâu
Chi tiết: Xuất nhập khẩu các mặt hàng công ty kinh doanh 
(Điều 28 Luật thương mại 2005)
(không bao gồm hoạt động đấu giá)

8299

9. Bán buôn tổng hợp
Chi tiết: Bán buôn vật tư, dụng cụ, trang phục, phương tiện, đồ 
dùng, trang thiết bị ngành bảo hộ lao động (nón, giày, áo quần, 
găng tay, găng tay chống kim tiêm, chống vật nhọn sắt, găng 
tay leo núi, áo quần phản quang, áo phao, nệm hơi cứu hộ, dây 
tuột nhà cao tầng, dây leo núi, các loại khóa an toàn trên 
không)
(trừ các loại Nhà nước cấm)

4690

10. Sản xuất hoá chất cơ bản 2011

11. Sản xuất mỹ phẩm, xà phòng, chất tẩy rửa, làm bóng và chế 
phẩm vệ sinh

2023

12. Sản xuất thuốc, hoá dược và dược liệu 2100

13. Bán lẻ hàng hóa đã qua sử dụng trong các cửa hàng chuyên 
doanh
(không bao gồm hoạt động đấu giá)

4774

14. Bán lẻ hàng hóa khác lưu động hoặc tại chợ
Chi tiết: Bán lẻ mỹ phẩm và vật phẩm vệ sinh lưu động hoặc 
tại chợ; 
(Không bao gồm hoạt động đấu giá)

4789

15. Bán lẻ theo yêu cầu đặt hàng qua bưu điện hoặc internet
(Không bao gồm hoạt động đấu giá)

4791

16. Bán lẻ hình thức khác chưa được phân vào đâu
Chi tiết: - Bán lẻ các loại hàng hóa bằng phương thức khác 
chưa kể ở trên như: bán trực tiếp hoặc chuyển phát theo địa 
chỉ; bán thông qua máy bán hàng tự động...;
- Bán trực tiếp nhiên liệu (dầu đốt, gỗ nhiên liệu), giao trực 
tiếp tới tận nhà người sử dụng;
- Bán lẻ của các đại lý hưởng hoa hồng (ngoài cửa hàng).
(Không bao gồm hoạt động đấu giá)

4799

17. Sản xuất thiết bị, dụng cụ y tế, nha khoa, chỉnh hình và phục 
hồi chức năng
Chi tiết: Sản xuất trang thiết bị y tế (Điều 12, Nghị định 
36/2016/NĐ-CP và Khoản 5, điều 1, Nghị định 169/2018/NĐ-
CP)

3250
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2.200.000.000 VNĐ

18. Bán lẻ thuốc, dụng cụ y tế, mỹ phẩm và vật phẩm vệ sinh trong 
các cửa hàng chuyên doanh
Chi tiết:
- Bán lẻ nước hoa, mỹ phẩm và vật phẩm vệ sinh trong các cửa 
hàng chuyên doanh
- Bán lẻ trang thiết bị y tế (Chương VI – NĐ 98/2021/NĐ-CP 
về Quản lý mua bán trang thiết bị y tế)

4772

19. Bán lẻ hàng hóa khác mới trong các cửa hàng chuyên doanh
(Trừ hoạt động kinh doanh vàng miếng và vàng nguyên liệu; 
Trừ súng, đạn loại dùng đi săn hoặc thể thao: tem và tiền kim 
khí)

4773

9. Nơi đăng ký: Phòng Đăng ký kinh doanh Thành phố Hà Nội

8. Người đại diện theo pháp luật:

6. Vốn điều lệ: 

Họ và tên: Giới tính:
Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy tờ pháp lý của cá nhân: 001073003013

Ngày cấp: Nơi cấp:

Địa chỉ thường trú: Thôn Đông Sàng, Xã Đường Lâm, Thị Xã Sơn Tây, Thành phố Hà 
Nội, Việt Nam
Địa chỉ liên lạc: Số nhà 9 ,ngách 15 ,Ngõ 444, Phố Đội Cấn, Phường Cống Vị, Quận Ba 
Đình, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

QUÁCH VĂN THẢO       Nam
18/05/1973 Kinh Việt Nam

01/12/2014 Cục cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân 
cư

Loại giấy tờ pháp lý của cá nhân: Chứng minh nhân dân

7. Thông tin về chủ sở hữu:

* Giới tính:

Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy tờ pháp lý của cá nhân:       001073003013
Ngày cấp: Nơi cấp:

Địa chỉ thường trú: Thôn Đông Sàng, Xã Đường Lâm, Thị Xã Sơn Tây, Thành phố Hà 
Nội, Việt Nam
Địa chỉ liên lạc: Số nhà 9 ,ngách 15 ,Ngõ 444 ,Phố Đội Cấn, Phường Cống Vị, Quận Ba 
Đình, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Họ và tên:   QUÁCH VĂN THẢO       Nam

18/05/1973 Kinh Việt Nam

01/12/2014 Cục cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân 
cư

Loại giấy tờ pháp lý của cá nhân: Chứng minh nhân dân

Giám đốcChức danh:
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